6
	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:             /2026/QĐ-UBND
(DỰ THẢO)
	Hải Phòng, ngày         tháng       năm 2026



QUYẾT ĐỊNH
Quy định cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân; mức thù lao đối với lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14;
Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2020/QH14 và Luật số 146/2025/QH15;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2020/QH14;
Căn cứ Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;
Căn cứ Nghị định số 53/2026/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai; 
 Căn cứ Nghị định số 63/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2021/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ;
Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BNN ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân;
Căn cứ Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết về phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Thông tư số 10/2026/TT-BNNMT ngày 06 tháng 02 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai;
Căn cứ Thông tư số 69/2026/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số nội dung chi, mức chi đặc thù trong nội dung chi ngân sách cho hoạt động phòng thủ dân sự quy định tại Điều 41 Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số        /TTr-SNNMT ngày      tháng      năm 2026; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số        /BC-STP ngày      tháng      năm 2026.
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định quy định cơ cấu tổ chức, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân; mức thù lao đối với lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định chi tiết khoản 2 Điều 24; khoản 3 Điều 37 Luật
Đê điều số 79/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15 và
khoản 1 Điều 14 Thông tư số 01/2009/TT-BNN hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 10/2026/TT-BNNMT về:
a) Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, chế độ thông tin báo cáo, nguồn kinh phí và chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
b) Mức thù lao, nguồn kinh phí chi trả thù lao đối với người tham gia lực
lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ trên địa bàn thành phố
Hải Phòng.
2. Những nội dung không quy định tại quy định này được thực hiện theo
quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các Sở, ngành thành phố.
2. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có đê.
3. Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Phòng, chống thiên tai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường.
4. Lực lượng quản lý đê nhân dân.
5. Người tham gia lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ theo quyết định thành lập, huy động của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đê.
6. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ đê điều, hộ đê và phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Việc tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân và lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Việc thành lập, tổ chức, quản lý, điều hành và hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật đối với lực lượng quản lý đê nhân dân và lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ thực hiện theo quy định của pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai.
3. Việc chi trả thù lao phải đúng đối tượng, đúng thời gian thực tế tham gia nhiệm vụ, công khai, minh bạch, bảo đảm hồ sơ, chứng từ thanh toán, quyết toán theo quy định.
Chương II
CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, CHẾ ĐỘ THÙ LAO VÀ NGUỒN KINH PHÍ ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ ĐÊ NHÂN DÂN
Điều 4. Cơ cấu tổ chức của lực lượng quản lý đê nhân dân
1. Lực lượng quản lý đê nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố thành lập, không thuộc biên chế nhà nước, được tổ chức theo địa bàn từng xã, phường, đặc khu ven đê và do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý.
2. Căn cứ chiều dài tuyến đê, cấp đê, đặc điểm địa hình, số lượng công trình trên tuyến đê, mức độ xung yếu, yêu cầu quản lý, bảo vệ đê điều và khả năng cân đối nguồn kinh phí, mỗi nhân viên quản lý đê nhân dân được giao quản lý không quá 03 km đê. Đối với khu vực xung yếu, trọng điểm, tuyến đê có nhiều cống qua đê, kè bảo vệ đê hoặc có yêu cầu quản lý đặc thù, việc bố trí nhân viên quản lý đê nhân dân phải phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm không quá 03 km đê/người và đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ đê điều.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đê rà soát nhu cầu, lập danh sách nhân viên quản lý đê nhân dân trên địa bàn, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét thành lập, kiện toàn lực lượng quản lý đê nhân dân theo quy định.
4. Trường hợp cần thay thế, bổ sung nhân viên quản lý đê nhân dân trong năm, Ủy ban nhân dân cấp xã gửi đề nghị về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
Điều 5. Tiêu chuẩn của nhân viên quản lý đê nhân dân
1. Là công dân Việt Nam, cư trú tại địa phương nơi có đê hoặc am hiểu địa bàn tuyến đê được giao quản lý.
2. Có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm, có khả năng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đê điều, hộ đê, phòng, chống thiên tai.
3. Có hiểu biết cơ bản về pháp luật đê điều, phòng, chống thiên tai; ưu tiên người có kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều, thủy lợi, phòng, chống thiên tai tại địa phương.
4. Tự nguyện tham gia lực lượng quản lý đê nhân dân và chấp hành sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp xã, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý đê điều.
Điều 6. Nhiệm vụ của nhân viên quản lý đê nhân dân
Nhân viên quản lý đê nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 41 Luật Đê điều và Điều 3 Thông tư số 26/2009/TT-BNN ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT và Thông tư số 10/2026/TT-BNNMT.
Điều 7. Chế độ thông tin, báo cáo
Chế độ và nội dung báo cáo của nhân viên quản lý đê nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo Điều 4 Thông tư số 26/2009/TT-BNN, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT và Thông tư số 10/2026/TT-BNNMT.
Điều 8. Chế độ thù lao đối với lực lượng quản lý đê nhân dân
1. Nhân viên quản lý đê nhân dân được hưởng thù lao hằng tháng.
2. Mức thù lao đối với nhân viên quản lý đê nhân dân bằng 01 lần mức lương cơ sở/người/tháng. Mức lương cơ sở do Chính phủ quy định, mức thù lao được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở.
3. Trường hợp người tham gia lực lượng quản lý đê nhân dân đồng thời thuộc đối tượng hưởng chế độ thù lao, hỗ trợ khác đối với cùng một nhiệm vụ thì chỉ được hưởng một chế độ có mức cao nhất; trường hợp đảm nhiệm nhiệm vụ khác nhau thì việc hưởng chế độ thực hiện theo quy định của pháp luật đối với từng nhiệm vụ, bảo đảm không chi trả trùng cho cùng một nhiệm vụ.
4. Trường hợp nhân viên quản lý đê nhân dân không thực hiện nhiệm vụ hoặc thực hiện nhiệm vụ không đầy đủ theo phân công thì Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ thời gian, khối lượng công việc thực tế và mức độ hoàn thành nhiệm vụ để thực hiện chi trả thù lao theo quy định; trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì đề nghị thay thế, chấm dứt tham gia lực lượng quản lý đê nhân dân.
Điều 9. Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân
1. Nguồn kinh phí duy trì hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân thực hiện theo khoản 4 Điều 5 Thông tư số 26/2009/TT-BNN, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 7 Thông tư số 10/2026/TT-BNNMT.
2. Việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về Quỹ phòng, chống thiên tai và các quy định pháp luật có liên quan.
Chương III
MỨC THÙ LAO ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG TUẦN TRA, CANH GÁC BẢO VỆ ĐÊ ĐIỀU TRONG MÙA LŨ
Điều 10. Mức thù lao đối với người tham gia tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ
1. Mức thù lao chi trả cho một người tham gia tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong ca ban ngày (08 giờ/ca), gồm ca 1 từ 06 giờ đến 14 giờ và ca 2 từ 14 giờ đến 22 giờ, bằng 1,5 lần mức ngày công lao động trung bình, tính trên cơ sở mức lương cơ sở do Chính phủ quy định, mức thù lao được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở.
2. Mức thù lao chi trả cho một người tham gia tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong ca ban đêm (08 giờ/ca), từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ ngày hôm sau, bằng 02 lần mức ngày công lao động trung bình, tính trên cơ sở mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm thực hiện nhiệm vụ.
3. Mức ngày công lao động trung bình quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được xác định bằng mức lương cơ sở chia cho 26 ngày công/tháng.
4. Trường hợp thời gian thực tế tham gia tuần tra, canh gác ít hơn 08 giờ/ca thì mức thù lao được tính tương ứng theo số giờ thực tế tham gia nhiệm vụ trên cơ sở mức thù lao của ca quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
5. Trường hợp người tham gia tuần tra, canh gác đê đồng thời thuộc đối tượng được hưởng chế độ thù lao, hỗ trợ khác đối với cùng một nhiệm vụ thì chỉ được hưởng một chế độ có mức cao nhất, bảo đảm không chi trả trùng cho cùng một thời gian, cùng một nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
6. Kinh phí chi trả thù lao cho người tham gia tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ được bảo đảm từ Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố và ngân sách cấp xã đảm bảo cho công tác phòng, chống thiên tai theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Chương IV
TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Môi trường
1. Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy định này.
2. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập, kiện toàn lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn thành phố.
3. Chỉ đạo Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Phòng, chống thiên tai, các Hạt Quản lý đê phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đê tổ chức hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, bảo vệ đê điều, hộ đê, tuần tra, canh gác đê cho lực lượng quản lý đê nhân dân và lực lượng tuần tra, canh gác đê.
4. Hướng dẫn mẫu sổ sách, phù hiệu, biểu mẫu báo cáo và các nội dung chuyên môn phục vụ hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân và lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ.
5. Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo.
Điều 12. Trách nhiệm của Sở Tài chính
1. Căn cứ đề xuất của Ủy ban nhân dân cấp xã, khả năng cân đối ngân sách
và nguồn kinh phí từ Quỹ phòng, chống thiên tai; Sở Tài chính tổng hợp, trình
cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước,
quy định về quản lý Quỹ và các văn bản có liên quan.
2. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn việc lập dự toán, bố trí, quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí chi trả thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ.
Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đê
1. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân và lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ trên địa bàn.
2. Rà soát, lập danh sách nhân viên quản lý đê nhân dân, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố thành lập, kiện toàn theo quy định.
3. Thành lập đội tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ; phân công đội trưởng, đội phó, thành viên; bố trí lực lượng trực, tuần tra, canh gác theo quy định khi có báo động lũ và khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
4. Tổ chức lập, quản lý, lưu giữ hồ sơ về lực lượng quản lý đê nhân dân và lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ; bảng phân công nhiệm vụ, sổ nhật ký tuần tra, bảng chấm công và các hồ sơ có liên quan theo quy định.
[bookmark: _GoBack]5. Hằng năm lập dự toán kinh phí; tổ chức chi trả thù lao trên cơ sở số lượng người, thời gian thực tế tham gia nhiệm vụ và mức thù lao theo quy định; thực hiện thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.
6. Phối hợp với Hạt Quản lý đê điều, cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra hoạt động của lực lượng quản lý đê nhân dân và lực lượng tuần tra, canh gác đê.
7. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố nếu không tổ chức, quản lý, chỉ đạo lực lượng quản lý đê nhân dân, lực lượng tuần tra, canh gác đê theo quy định, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo vệ đê điều, hộ đê và phòng, chống thiên tai trên địa bàn.
Điều 14. Quy định chuyển tiếp
Đối với thù lao, kinh phí phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo văn bản có hiệu lực tại thời điểm phát sinh và quy định của pháp luật có liên quan.
Điều 15. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2026.
2. Bãi bỏ các quyết định:
a) Quyết định số 684/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động và chế độ chính sách của lực lượng quản lý đê nhân dân thành phố Hải Phòng.
b) Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra, canh gác đê trong mùa mưa lũ trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Điều 16. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có đê; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý tài nguyên nước và Phòng, chống thiên tai; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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